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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2024 – 2025 

 

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND thị xã 

Đông Triều về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS năm học 

2024-2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 994/PGD&ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Phòng 

GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục mầm non, lớp 1 và 

lớp 6 năm học 2024 -2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 200/KH -TH&THCS ngày 17/6/2024 của trường 

TH&THCS Việt Dân về việc tuyển sinh lớp 1 (Tiểu học), lớp 6 (THCS) năm học 

2024-2025, 

 Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-PGD&ĐT, ngày 24/7/2024 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Đông Triều về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 tiểu học, 

năm học 2024-2025. 

 Trường TH&THCS Việt Dân thông báo kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 

2024-2025, cụ thể như sau: 

1. Tổng số học sinh trúng tuyển gồm 48 em (có danh sách kèm theo) 

 2. Các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025 có nhiệm 

vụ thống báo kết quả tuyển sinh tới phụ huynh học sinh qua tin nhắn điện thoại, ứng 

dụng zalo, facebook…. 

 3. Phụ huynh có con (em) trúng tuyển cần chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, 

trang phục…;  thường xuyên theo dõi trên loa truyền thanh của xã, wedsie và fanpage 

của nhà trường để năm bắt thời gian tựu trường của các em. 

 
Nơi nhận: 

- UBND xã (b/c); 

- HĐ tuyển sinh lớp 1 (th/h); 

- PHHS (th/h). 

- Lưu: VT, CM. 

 

 



DANH SÁCH 

Học sinh trúng tuyển vào lớp 1, năm học 2024 - 2025 

(Kèm theo Thông báo số 247/TB-TH&THCS, ngày 26/7/2024 của trường TH&THCS Việt Dân)  

STT Họ tên học sinh Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Mã định danh Nơi thường trú Nơi ở hiện tại Ghi chú 

1 Nguyễn Gia Hân 08/10/2018 Nữ Kinh 022318007069 Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 85, Đội 10, Tân 

Thành, Việt Dân, Đông 

Triều, QN 
  

2 Nguyễn Thị Hoài An 02/09/2018 Nữ Kinh 014318000396 Thanh Bình-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 167, Thanh Bình, 

Việt Dân,  Đông Triều, 

QN 
  

3 Nguyễn Khánh Huyền 03/01/2018 Nữ Kinh 022318000044 
Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

4 Đào Quang Thái 22/06/2018 Nam Kinh 022218004472 Đông An - Việt Dân - 

Đông Triều - QN 

Đông An - Việt Dân - 

Đông Triều - QN 
  

5 Phùng Bùi Bảo Nhi 12/06/2018 Nữ Kinh 022318003622 Đông An - Việt Dân - 

Đông Triều - QN 

Đông An - Việt Dân - 

Đông Triều - QN 
  

6 Vũ Bảo Khang 28/11/2018 Nam Kinh 022218009556 Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 182, Tân Thành, Việt 

Dân, Đông Triều, QN 
  

7 Đỗ Thị Thùy Dương 23/03/2018 Nữ Kinh 022318003199 Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 21, Thôn Khê 

Thượng, Xã Việt Dân, 

Đông Triều, QN 
  

8 
Nguyễn Công Tấn 

Phong 
09/08/2018 Nam Kinh 022218006057 Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

 Khê Thượng, Việt Dân, 

Đông Triều, QN 
  

9 Nguyễn Hoàng Nam 11/09/2018 Nam Kinh 022218007119 Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 209, Khê Thượng, 

Việt Dân, Đông Triều, 

QN 
  

10 Phạm Bình Minh 05/04/2018 Nam Kinh 022218002304 Đông An - Việt Dân - 

Đông Triều - QN 

Đông An - Việt Dân - 

Đông Triều - QN 
  

11 Đỗ Bảo Nam 12/11/2018 Nam Kinh 022218009243 
Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  



12 Nguyễn Gia Bảo 17/10/2018 Nam Kinh 030218001285 Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 72, Tân Thành, Việt 

Dân, Đông Triều, QN 
  

13 Nguyễn Thu Hằng 19/09/2018 Nữ Kinh 022318006559 Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 67, Tân Thành, Việt 

Dân, Đông Triều, QN 
  

14 Nguyễn Hoàng Yến 22/06/2018 Nữ Kinh 022318004302 Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

15 Triều Thành Đô 04/11/2018 Nam Dao 022218008678 Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 170, Khê Thượng, 

Việt Dân, Đông Triều, 

QN 
  

16 Đỗ Phạm Bảo Sơn 15/08/2018 Nam Kinh 036218016990 
Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 288, Khê Thượng, 

Việt Dân, ĐT, QN 
  

17 Nguyễn Vũ Minh 20/10/2018 Nam Kinh 022218008091 
Thanh Bình-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Thanh Bình-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

18 Bùi Minh Khang 15/11/2018 Nam Kinh 008218009988 Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 124, Tân Thành, Việt 

Dân, Đông Triều, QN 
  

19 Nguyễn Đào Minh Nhật 14/03/2018 Nam Kinh 022218001845 Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 136, Khê Thượng, 

Việt Dân, Đông Triều, 

QN 
  

20 Nguyễn Thụy Vân 17/06/2018 Nữ Kinh 022318004223 Thanh Bình-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 60, Thanh Bình, Việt 

Dân, Đông Triều, QN 
  

21 Nguyễn Thành Tâm 19/08/2018 Nam Kinh 022218006907 
Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

22 Hoàng Gia Hân 07/11/2018 Nữ Kinh 022318008123 
Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

23 Phan Anh Dũng 10/07/2018 Nam Kinh 022218004939 
Thanh Bình-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Thanh Bình-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

24 Nguyễn Ngọc Điệp 27/03/2018 Nữ Kinh 022318001909 
Thanh Bình-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Thanh Bình-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

25 Phạm Quốc Bảo 03/05/2018 Nam Kinh 022218002990 Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 218, Tân Thành, Việt 

Dân, Đông Triều, QN 
  

26 Nguyễn Khánh Duy 19/10/2018 Nam Kinh 022218008141 Khê Thượng-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

SN 33, Khê Thượng, 

Việt Dân, Đông Triều, 

QN 
  



27 Nguyễn Ngọc Diễm 16/03/2018 Nữ Kinh 022318001776 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 106 - Đồng Ý - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

28 Vương Gia Nhi 12/11/2018 Nữ Kinh 022318008288 Cửa Phúc-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Số nhà 159 -Cửa Phúc - 

Việt Dân - Đông Triều - 

tỉnh Quảng Ninh 
  

29 Nguyễn Quốc Phong 18/12/2018 Nam Kinh 022218010217 
Cửa Phúc-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Cửa Phúc-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

30 Nghiêm Hoàng Anh 14/07/2018 Nam 
Sán 

Dìu 
022218005066 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 46 - Đồng Ý - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

31 Đinh Nguyễn Minh Anh 27/10/2018 Nữ Kinh 001318043185 

Tổ dân phố Tân Mai, 

Thị trấn Xuân Mai, 

huyện Chương Mỹ, TP 

Hà Nội 

Số nhà 140 - Cửa Phúc - 

Việt Dân - Đông Triều - 

tỉnh Quảng Ninh 

  

32 Hoàng Ngọc Mai 19/03/2018 Nữ Kinh 022318001683 Phúc Thị-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Số nhà 21 - Phúc Thị - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

33 Trần Vân Trúc 26/02/2018 Nữ Kinh 022318001682 Cửa Phúc-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Số nhà 68 - Cửa Phúc - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

34 Nguyễn Sơn Tùng 03/03/2018 Nam Kinh 022218001566 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 33 - Đồng Ý - 

Việt Dân -Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

35 Lê Trúc Nhi 14/09/2018 Nữ Kinh 022318006812 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 87 - Đồng Ý - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

36 Phan Thế Anh 24/04/2018 Nam Kinh 022218004307 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 57 - Đồng Ý - 

Việt Dân - Đông Triều -  

Quảng Ninh 
  

37 Nguyễn Ngọc Anh 16/09/2018 Nữ Kinh 022318006449 Cửa Phúc-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Số nhà 63 - Cửa Phúc - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

38 Vũ Minh Phú 07/02/2018 Nam Kinh 022218001658 
Phúc Thị-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Phúc Thị-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 
  



39 Hoàng Bảo Anh Thư 11/03/2018 Nữ Kinh 022318001421 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 30 - Đồng Ý - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

40 Đoàn Tiến Đạt 13/11/2018 Nam Kinh 022218009545 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 95 - Đồng Ý - 

Việt Dân - Đông Triều -  

Quảng Ninh 
  

41 Nguyễn Ngọc An 24/02/2018 Nữ Kinh 022218001002 Phúc Thị-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Số nhà 96 - Phúc Thị - 

Việt Dân - Đông Triều-

Quảng Ninh 
  

42 Nguyễn Văn Vinh 18/02/2018 Nam Kinh 022218001018 
Cửa Phúc-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Cửa Phúc-Việt Dân-

Đông Triều-QN 
  

43 Nguyễn Vũ Bảo An 07/10/2018 Nữ Kinh 022218007689 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 88 - Đồng Ý - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

44 Nguyễn Nam Phong 04/11/2018 Nam Kinh 022218008618 Đồng Ý-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 

Số nhà 50 - Đồng Ý - 

Việt Dân - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
  

45 Phạm Thu Trang 05/09/2018 Nữ Kinh 022318006072 Phúc Thị-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Phúc Thị-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 
  

46 Nguyễn Đức Duy 12/08/2018 Nam Kinh 022218005987 Cửa Phúc-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Số nhà 171 - Cửa Phúc - 

Việt Dân - Đông Triều -  

Quảng Ninh 
  

47 Nguyễn Thị Thuỳ Trúc  14/08/2018 Nữ Kinh 022318006053 
Phúc Thị-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Phúc Thị-Việt Dân-Đông 

Triều-QN 
  

48 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/01/2018 Nữ Kinh 022318001169 Tân Thành-Việt Dân-

Đông Triều-QN 

Khu Nhuệ Hổ - Phường 

Kim Sơn - Đông Triều - 

QN 
  

 

                                 


